
 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 6                                   Từ ngày: 9/10/2023 - Đến ngày: 13/10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 
16 HĐTN 

Tuyên truyền chào mừng 69 năm ngày Giải phóng 

Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) 
 

2 61 T.Việt Bài 28: t – th  (Tiết 1) MC - BĐD 

3 62 T.Việt Bài 28: t – th  (Tiết 2) MC - BĐD 

4 6 Đ. đức Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (T2) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 T.Anh Unit 2: School   
2   SN   
3 11 GD TC Bài 3 : Ôn dàn hàng ngang , dồn hàng ngang. TC  
4   HDH Hoàn thành bài MC 

3 

10/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 6 MT Bài 3: Chơi với chấm  
2 63 T.Việt Bài 29: tr – ch   (Tiết 1) MC - BĐD 

3 64 T.Việt Bài 29: tr – ch   (Tiết 2) MC - BĐD 

4 16 Toán Làm quen với phép cộng - Dấu cộng MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 65 T.Việt Tập viết sau bài 28, 29 MC - BĐD 

2 
5 

ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Tuổi thơ Hà nội ngày 

xưa”.  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 

11/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 66 T.Việt Bài 30: u – ư   (Tiết 1) MC - BĐD 

2 67 T.Việt Bài 30: u – ư   (Tiết 2) MC - BĐD 

3 6 Â. Nhạc Hát: Tổ quốc ta  
4 14 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   
3 17 HĐTN Em là người lịch sự MC 

4    
 

5 

12/10 

B
u
ổ

i 
sá

n
g
 

1 68 T.Việt Bài 31: ua – ưa  (Tiết 1) MC - BĐD 

2 69 T.Việt Bài 31: ua – ưa  (Tiết 2) MC - BĐD 

3 18 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 (Tiết 1) MC - BĐD 

4 11 TNXH Lớp học của em  (Tiết 1) MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 70 T.Việt Tập viết sau bài 30,31 MC - BĐD 

2  12 T. Anh Unit 2:  School   

3  HDH Hoàn thành bài MC 

4   
  

6 

13/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 71 T.Việt Dê con nghe lời mẹ MC - BĐD 

2 72 T.Việt Bài 33 : Ôn tập MC - BĐD 

3 12 
GDTC 

Bài4. Động tác quay phải ,quay trái,quay sau – Trò 

chơi   
4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 TNXH Lớp học của em  (Tiết 2) MC 

2  HDH Giới thiệu về tài liệu NSTLVM MC 

3 18 HĐTN Thực hiện nói lời hay ý đẹp MC 

4   
 

  

 

Kiểm tra nhận xét 

 

Giang Biên, ngày    tháng     năm 2023 
Đồ dùng : 27  lượt 

 

  Vũ Thị Diệu Huyền 

Khối trưởng 



 

 


